
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ     Ề        
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 Nhánh 1: Ngày nhà giáo Vi t Nam 20/11 (Làm thi p tặng cô- EDP) (T  17/11=>21/11/2025) 

Nhánh 2: M t số               (T  24/11=>28/11/2025) 

                   n thống, Sản xuất (T  01/12 => 05/12/2025) 

               ịch vụ (T  08/12 => 12/12/2025) 

                        15/12 =>19/12/2025)    

 

Lĩ   

v c 

Đ  

tu i 
Mục tiêu N i dung Hoạ    ng 

 

 

Phát 

triển 

thể 

chất 

3 tu i 

* Giáo dục       ưỡng và  sức khoẻ 

 - MT 31:                         

                                  

                           

                                   

* Phát triển vậ    ng 

- MT 1: Th c hiệ   ủ          

                                 

    

 

- MT 4:                    

* Giáo dụ        ưỡng và  sức khoẻ 
 -           m t s     ờng h p 

khẩn c p và gọ     ờ    úp  ỡ: 

+ Không t  l y thu c u ng 

+ Không treo lên bàn gh , lan can 

 

* Phát triển vậ    ng 

-          p                     

     p                  T  ; L     

b       ờn; Chân 

 

 

        ụ        ưỡng và  sức khoẻ  
- T       ệ                  

                             

       

 

* Phát triển vậ    ng 

+ Bài tập PTC: 

- Hô h p: Thổ    /       /   ổi 

bóng; Tay 2/tay 3/tay 4; b ng 

1/b ng 2; chân 2/chân 3/chân 4/ 

b t tách - ch m chân t i chỗ.  

+ TDKN: 



        /           ổ         

      ú     ệ   ệ   

- MT 12: Th  hiện nhanh, m nh, 

khéo trong th c hiện bài t p tổng 

h p: 

             ờng hẹp (3mx0,4m) 

không chệch ra ngoài. 

-                ổ              

  ệ   ệ    

 

 

 

-            ờng hẹp (4m x0,4m) 
 

-          ổi t      theo hiệu lệnh 

-            ổ                ệ   ệ    

 

-            ờng hẹp (4 m x 

0,4 m) 
+  CVĐ: “   ờ        ờ   

ném bowling” 

+ TCHT: A        ú   

+ TCDG:  é       ừa xẻ 
 

2 tu i 

* Giáo dụ        ưỡng và sức khỏe 

- MT 18:                      

                                  

                 ịch các v t s c 

nhọn                        

* Phát triển vậ    ng 

- MT 1: Th c hiệ             ng 

tác trong bài t p th  d c: hít th , 

         /   ng và chân. 

- MT 2: Gi         ă    ằng 

trong v          /            ổ  

             -                ặc 

           ờng hẹp có bê v t trên 

tay. 

- MT 5: Ph i h p tay, chân, c      

trong khi bò    gi     c v    ặt   

           

* Giáo dụ        ưỡng và sức khỏe 

-                            

             p            

 

* Phát triển vậ    ng 

-      p                 

-           T  ; L           

  ờ ;      

-                           

 

 

 

 

- Bò th       ng và có v t trên 

     

 

 

 

 

 

 

-  MT 57:                       

                     ệt Nam 

 

-              ệ  Ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11 qua trò chuyện, 

*KPKH 

- Trò chuyện về ngày 20/11. 

- Trò chuyện về ngày 22/12. 



 

 

Phát 

triển 

nhận 

thức 

 

3 tu i 

20/11             ệ              

 

 

 

-  T 56                         

p ẩ   ủ     ề          ề     

                               

- MT 45: Bi t g p            

                             ổ   

      p       5  

-  T 46  T                 

                        p       

5 thành hai nhóm. 

-  T 42  Q          n s     ng 

                 i về s     ng, 

  m vẹt, sử d                bi u 

thị s     ng. 

tranh  nh 

-              ệ          p 

Q  D   22/12 qua trò chuyện, 

tranh  nh 

- T    ọ       p ẩ              ủ  

          ề p ổ       

 

- G p                            

 

 

- T                             

                . 

 

-                 ng       p    

vi 5                  ă    

- L          t s  nghề phổ bi n. 

- Trò chuyện về m t s  nghề 

dịch v  

 

 

 

*LQV TOÁN 

- G p 2                      

p       2  

 

- T                2     

                      

 

-                          

p       3  

  

2 tu i 

-                        p ẩ  

 ủ     ề          ề           

theo cô 

-        c các từ: Ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/11; N            p 

Q  D   22/12          

- MT 25: Ch /nói tên hoặc l y 

hoặc c    ú    ồ          

  /vàng/xanh theo yêu cầu 

-   m theo kh   ăng 

-  T 20               c m t s  

       ng quen thu c của nh ng 

- T    ọ       p ẩ              ủ  

          ề p ổ       

 

- Ngày nhà giáo Việt nam 20/11 

-              p Q  D   22/12 

 

-       , vàng, xanh 

 

 

-   m theo kh   ă   

- T     ặ     m, công d ng và 

cách sử d     ồ        ồ      



   ời gầ   ũ   Sử d       c m t 

s   ồ        ồ               c 

quen thu c. 

Phát 

triển 

ngôn 

ngữ 

3 tu i 

- MT 61: L ng nghe và tr  lời 

   c câu h i củ     ờ    i tho i 

 

- MT 66:  ọc thu               

      ồng dao 

- MT 67: k  l i truyệ            ã 

   c nghe v i s    úp  ỡ của 

   ời l n 

- Tr  lờ      ặt các câu h i: : 

“  ”?; “     ì”?; “     ”?; “    

   ”? 

-  ọ                ồng dao, t c 

ng , hò vè. 

 

+ K  l i m t vài tình ti t của 

truyệ   ã    c nghe: Mô t  s  

v t, tranh  nh có s    úp  ỡ 

* Trò chuyện mọi lúc mọ      

*  ọ                 c ng  theo 

chủ  ề. 

  VĂ   ỌC 

- Trẻ bi    ọ                

 ồng dao, nghe k  chuyện theo 

   tuổi. 

+   ơ   ọ            ẻ     / 

d y trẻ  ọ       

- Cô giáo của con            

- Các cô th  

-   ú         ủ     

+ Truy n: 

- T             ờ        

- Tiệm c t tóc của Kh  con                      

 

2 tu i 

- MT 31: Tr  lời các câu h    “A  

   ?”       ì    ?”    “L    ì?”  

“ T      ?”    

- MT 34:   ọ                   

      ồ                úp  ỡ  ủ  

        

- MT 32:                   ệ  

                T    ờ           

         ề         ệ , tên và hành 

  ng của các nhân v t 

- Nghe các từ ch  tên gọ   ồ v t, 

s  v           ng quen thu c. 

-  ọ                             

       3 - 4         

 

- Xem tranh và gọi tên các nhân 

v t, s  v           ng gầ   ũ  

trong tranh. 

  

Phát 

triển 

tình 

cảm 

và kĩ 

 ă   

3 tu i 

 

-  T  0                        

                             ờ  

         

-  T  6  T      ệ  m t s  quy 

 ịnh     p         ì            

       p      ồ                   

 

- M nh d n tham gia vào các ho t 

  ng, m nh d n khi tr  lời câu h i 

 

-             ị       p       ồ 

       ồ       ú     ỗ  

 

    ạ             ơ   

T     ệ   ì               ng 

                  

Góc phân vai:  

          ì  ; N   ă ;       ; 

                   p ẩ     ầ  

           ẹ          p 



xã h i        ồ             ời b  mẹ. 

- MT 90:                       

                                . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MT 82:              ú       

  ồ       ã                 é   ặ   

  ọ                        

- MT 83: Bi t bi u l  c m xúc 

vui, buồn, s  hãi, t c gi n. 

- MT 94:         ú            ị    

 

-                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-                                 

 ú          ồ       ã             

     é   ặ   ử       ọ        

 

 

-      ì   ệ             ờ     

       

Góc xây d ng:  
Xây v ờ     ; xây trang tr i 

của bác nông dân   ờn cây; 

Xây tr m y t ; xây doanh tr i 

       i;  

         ạ                ã 

thu c trong chủ  ề         i 

d ng c  âm nh c 

                 Xem sách, 

tranh  nh liên quan t i chủ  ề. 

Góc tạo hình:        ệ           

                     ồ           

        p ẩ            ề,v , tô 

màu bông hoa tặng chú b    i. 

Góc KHT- TN: C         ồ 

dùng học t p, t p      ồ       

  p                    ồ 

                      ng trong 

ph m vi 3.   ă                

  ờ        
*      ụ  k   ă           

-                                  

 ú       é   ặ   ử       ọ       

              

 

-         ú            ị     

 2 tu i - MT 41: Bi u l  s  thích giao 

ti p v      ời khác bằng cử ch , 

- Giao ti p v i nh       ời xung 

quanh 



lời nói. 

- MT 42: T      ệ             

 ầ   ủ  giáo viên 

- MT 48:              ệ         ẻ 

      

 

- MT 43:                      

          ú         ồ       ã   

- MT 44: Bi u l  c m xúc: vui, 

buồn, s  hãi qua nét mặt, cử ch . 

- B       ú            ịnh 

 

- Th c hiện m t s  yêu cầu của 

   ời l n 

-              ện v i b         

c nh b                       ồ 

       i b n. 

-                                 

 ú          ồ            

 

- B       ú            ịnh 

Phát 

triển 

thẩm 

 ĩ  

3 tu i 

 

- MT 96:   ú                    

           ỗ        ú               

                         

- MT 97: Hát t                c 

            ệu bài hát quen thu c 

- MT 98: V     ng theo nhịp   ệu 

bài hát, b n nh c ( vỗ tay theo 

phách, nhịp, v     ng minh họa) 

 

 

 

 

- MT 99: Sử d ng các nguyên v t 

liệu t    ì      t o ra s n phẩm 

theo s  g i ý. 

- MT 100:         é               

                                     

 

-                                  

                   

 

-      ú          ệ    ờ             

 

- V               n theo nhịp 

  ệu của các bài hát, b n nh c. 

 

 

 

 

 

- Sử d ng các nguyện v t liệu t o 

 ì      t o ra s n phẩm. 

 

- Sử                 ă        ặ    

              p ẩ         n. 

* ÂM NHẠC 

- Dạ        ạ   ận động:  

Cô và mẹ; Màu hoa;            

hon; L     ú       ,  

Bi u di    ă     ệ 

- Nghe hát: Cô giáo miền xuôi; 

H t g o làng ta; cháu yêu cô 

chú công nhâ ;             

  ú       . 

- Trò c ơi: Hát theo hình v , ai 

                      n hát, 

Hãy làm theo tôi (EL34) 

* TẠO HÌNH 

- Làm thiệp tặng cô- EDP 

-             (M) 

- V  hoa tặng chú b    i (M) 

-  ặ             T  



 - MT 102: Lă   ọ                 

 ẹ       ặ                       

p ẩ     1        ặ  2       

  

 

 

2 tu i 

- MT 50: Thích nghe hát và v n 

            n (vỗ tay, d m chân, 

l              t vài bài hát/b n 

nh c quen thu c. 

- MT 51:                      

                             /     

                 

- Bi t sử d ng các nguyên v t liệu 

t    ì      làm thiệp tặng cô cùng 

anh chị. 

- MT 52: T              ặ     p 

 ì     ầ   ú                ệ   

       

- Nghe hát, nghe nh c v i các giai 

  ệu khác nhau; nghe âm thanh 

của các nh c c . 

 

-          p                   

           

 

- Làm thiệp tặng cô 

 

 

- D        ặ  

                T  chuyên môn duy t                                                                                                                ư i lập 

                                                                                                                                                      

                  S m Thị   ă                                                                                                                        Hoàng Thị Sức                                                                                                                               


